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Bài 1.  Điền số thích hợp vào chỗ trống. 

HDG: 

a. Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999. 

b. Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 98 765. 

c. Số bé nhất có năm chữ số là: 10 000. 

d. Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 10 234. 

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

HDG:  

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999. 

a. Số liền trước và số liền sau của số lớn nhất có năm chữ số lần lượt là:  

99 998 và 1 000 000.        

Số bé nhất có năm chữ số là: 10 000. 

b. Số liền trước và số liền sau của số bé nhất có năm chữ số lần lượt là: 9999 và 10 001.    

Bài 3.  Viết tiếp vào chỗ chấm: 

HDG: 

 Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 98 765. 

a. Số liền trước và số liền sau của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau lần lượt là:  

98 764 và 98 766. 

Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 10 234. 

b. Số liền trước và số liền sau của số bé  nhất có năm chữ số khác nhau lần lượt là:  

10 233 và 10 235. 

c. Để tìm được số lớn nhất thì các chữ số phải lớn nhất có thể. 

40 9 9 9 9 4       

Số lớn nhất có năm chữ số có tổng các chữ số bằng 40 là: 99 994. 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

CÁC SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ. SỐ 100 000. SO SÁNH SỐ 

Hướng dẫn giải 

Giáo viên: Cao Thị Dung  
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a) 15 436; 15 437; 15 438; 15 439; 15 440; 

b) 27 480; 27 490; 27 500; 27 510; 27 520; 

c) 10 735; 11 735; 12 735; 13 735; 14 735; 15 735; 

Bài 5. Viết số 85 397 thành tổng của các. 

HDG: 

a) Chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị: 85397 80000 5000 300 90 7       

b) Nghìn, trăm, chục, đơn vị: 85397 85000 300 90 7      

c) Nghìn, chục, đơn vị: 85397 853000 90 7     

Bài 6. Có 5 kho chứa lần lượt số gạo như sau: 2055kg; 2325kg; 1965kg; 1815kg; 2010 kg. Hãy 

viết dãy số các ki-lô-gam gạo: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1815kg, 1965kg, 2055kg, 2010kg,2325kg 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 2325kg, 2010kg, , 2055kg, 1965kg, 1815kg 

Bài 7.  Điền dấu , ,    thích hợp vào chỗ trống. 

HDG: 

52516 49999                     

16694 16964                 

60248 60250                                                      

3275m 3km 275m                        

5704mm 5m 74mm   

Bài 8. Cho các chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Hãy viết các số có 5 số có các chữ số khác nhau mà mỗi số 

có đủ cả năm chữ số trên và lớn hơn 64800 và nhỏ hơn 82064. 

HDG:  

64 802, 64 820, 80 264, 80 246, 82 046. 

Bài 9. Điền số thích hợp vào ô trống. 

Số liền trước Số ở giữa Số liền sau 

23 819 23 820 23 821 

50 238 50 239 50 240 

99 997 99 998 99 999 
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Bài 10. Cho các chữ số 1; 0; 3; 4; 7. Hãy viết các số có 5 chữ số khác nhau lấy từ 5 chữ số đã 

cho để được: 

a) Số lớn nhất: 74 310. 

b) Số bé nhất: 10 347. 

c) Viết các số đó thành tổng của các chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị. 

74310 70000 4000 300 10

10347 10000 300 40 7

   

   
 

 

  Giáo viên: Cao Thị Dung 

  Nguồn:  Hocmai 

 

 

 


